


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THANH TRA BỘ


CHUYÊN ĐỀ: 
Kỹ năng phát hiện sai phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 trong thanh tra tại các cơ quan bảo hiểm xã hội



I. ĐỐI VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
1. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN: Hiện nay, các cơ quan BHXH chủ yếu tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT hộ gia đình, BHYT học đường. Nội dung này thường thiếu tuyên truyền về BHTN, BHTNLĐ-BNN.
Kiểm tra: Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm là phát hiện được nội dung này. 
1.2. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp và các ngành có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương: Chưa có quy định nào của pháp luật bắt buộc các cơ quan phải xây dựng Quy chế phối hợp (Chương trình phối hợp), nhưng thực tế giữa hai ngành vẫn thường xây dựng các Quy chế này và các bộ phận chuyên môn thường hay xây dựng các Quy trình phối hợp. Sai phạm trong nội dung này: Không nêu rõ trách nhiệm của các bên trong việc xử lý các tình huống phát sinh (trách nhiệm truy thu số tiền hưởng sai), không quy định rõ thời hạn giải quyết và bàn giao hồ sơ dẫn đến việc khi quyền lợi của người lao động bị xâm hại (chậm giải quyết chế độ) không biết trách nhiệm thuộc về bên nào; không quy định về trách nhiệm chia sẻ thông tin.
Kiểm tra: Yêu cầu cung cấp các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp. Khi đọc phát hiện sai phạm trên thì khuyến cáo các cơ quan chỉnh sửa, bổ sung.
1.3. Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Các sai phạm chủ yếu:
- Kế hoạch thanh tra hàng năm: Kế hoạch thanh tra hàng năm không có tên cụ thể các đơn vị sẽ tiến hành thanh tra. Chỉ giao số lượng đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu của BHXHVN giao.
- Quyết định thanh tra:
+ Tên gọi: Thanh tra đóng BHXH, BHTN, BHYT, kiểm tra việc thực hiện chế độ đóng BHXH, BHTN, BHYT. Không theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP
+ Căn cứ ban hành quyết định thiếu: Nghị định 21/2016/NĐ-CP, thiếu căn cứ vào kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt (không rõ là cuộc thanh tra theo kế hoạch hay thanh tra đột xuất).
+ Không có giám sát hoạt động đoàn thanh tra (Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và Thông tư 05/2015/TT-TTCP).
- Kế hoạch thanh tra không có phê duyệt của người ra quyết định thanh tra (Điều 18 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP).
- Kết luận thanh tra không chỉ rõ sai phạm theo quy định của văn bản nào; không có thời hạn thực hiện kiến nghị và trách nhiệm báo cáo của đơn vị.
Kiểm tra: Đọc Hồ sơ thanh tra
1.4. Công tác thông báo hàng năm cho từng người lao động về việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN: Hàng năm không thông báo cho từng người lao động về việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Chỉ cung cấp khi đơn vị, người lao động yêu cầu ( Khoản 7 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội).
Kiểm tra: Cách thức thông tin đến người lao động của cơ quan BHXH
1.5. Việc báo cáo định kỳ tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 06 tháng đầu năm và cả năm. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
2. Công tác tiếp nhận hồ sơ và việc thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương 
2.1. Hồ sơ, quy trình thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị quản lý đối tượng. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Tờ khai tham gia BHXH của NSDLĐ kèm theo danh sách NLĐ tham gia BHXH và tờ khai tham gia BHXH của NLĐ.
Sai phạm trong nội dung này là cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị, NLĐ cung cấp các hồ sơ khác không có trong quy định (khi đơn vị báo tăng lao động, yêu cầu cung cấp bảng lương, HĐLĐ, CMT của người lao động…) và thời hạn giải quyết kéo dài.
Kiểm tra: Yêu cầu cung cấp Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đề nghị đăng ký tham gia BHXH (Phiếu này thường lưu riêng). Sau khi kiểm tra phiếu tiếp nhận xong kiểm tra xác xuất hồ sơ theo phiếu có nghi vấn.
2.2. Hình thức tổ chức để mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
2.3. Số đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị đã đăng ký tham BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao.
2.4. Số đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao.
2.5. Tổng số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao. Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào:
- Chưa tính lãi chậm nộp đối với  trường hợp người lao động truy thu chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 30 ngày (Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội).  
Kiểm tra: Lấy số liệu truy thu không tính lãi trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. Yêu cầu BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu và giải trình (có những trường hợp truy thu không phải tính lãi ví dụ: chuyển lương từ hệ số sang mức lương bằng tiền không phải tính lãi; điều chỉnh tăng mức tiền lương tham gia BHXH dưới 6 tháng (Khoản 2 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP).
- Thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN không đúng mức quy định (thiếu 5% đối với lao động đã qua đào tạo và 5%, 7% đối với NLĐ làm công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH) (điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP; Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH).
Kiểm tra: Lấy số liệu danh sách đóng BHXH, BHTN bằng mức lương tối thiểu vùng trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. Yêu cầu BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu và giải trình. Lưu ý các chức danh công việc phải qua đào tạo (lái xe, bác sỹ, công nhân may...), lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục và lưu ý mức lương tối thiểu các vùng trong thời hạn kiểm tra. 
2.6. Số người lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/tổng số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 
2.7. Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
Các cơ quan BHXH bắt đầu thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT từ khi có Nghị định 21/2016/NĐ-CP và thực hiện xử phạt VPHC từ năm 2017. Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào:
- Sai phạm về lập Biên bản vi phạm hành chính:
+ HVVPHC trong Biên bản VPHC không đúng HVVP trong Biên bản làm việc 
+ Ghi nội dung vi phạm trong biên bản làm việc và Biên bản VPHC không đúng trong các Nghị định xử phạt 
+ Viện dẫn điều khoản sai với điều khoản trong các Nghị định xử phạt 
+ Biên bản VPHC không căn cứ biên bản làm việc 
+ Mức tiền vi phạm trong Biên bản VPHC về BHXH, BHTN không tách phần lãi phải nộp; không tách phần sai phạm về BHYT.
+ Thiếu thông tin về doanh nghiệp: Mã số DN, số tài khoản
+ Biên bản VPHC không đúng mẫu 
+ Cho DN giải trình quá thời gian quy định (5 ngày làm việc) 
+ Lập Biên bản VPHC trước khi lập biên bản làm việc 
+ Từ ngày lập Biên bản VPHC đến ngày ban hành quyết định xử phạt quá thời hạn xử lý
- Sai phạm về quyết định xử phạt 
+ Không đúng mẫu
+ Thiếu căn cứ vào Nghị định xử phạt 95, 88
+ Quyết định xử phạt không gửi cho Kho bạc nhà nước để thu tiền phạt
+ Thời hạn ban hành quyết định xử phạt quá quy định
+ Xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm quy định trong Nghị định xử phạt là phạt tiền
+ Xác định mức xử phạt không đúng (12%)
+ Mức phạt đối với tổ chức không nhân đôi 
+ Mức xử phạt vượt thẩm quyền nhưng vẫn tiến hành xử phạt 
+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) đối với cơ quan nhà nước (UBND).
Kiểm tra: Đọc hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
3. Tình hình giải quyết chế độ BHXH 
Sai phạm trong nội dung này là cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị, NLĐ cung cấp các hồ sơ khác không có trong quy định và thời hạn giải quyết kéo dài; Các trường hợp không giải quyết không có văn bản trả lời lý do không giải quyết.
Kiểm tra: 
+ Sau khi nghe cơ quan BHXH báo cáo tình hình giải quyết các chế độ BHXH, yêu cầu làm rõ và cung cấp hồ sơ các trường hợp đề nghị nhưng không được giải quyết.
+ Kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đề nghị giải quyết chế độ BHXH (Phiếu này thường lưu tập riêng). Sau khi kiểm tra phiếu tiếp nhận xong kiểm tra xác xuất hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH theo phiếu có nghi vấn (kiểm tra xác xuất hồ sơ giải quyết 5 chế độ).
4. Công tác chi trả BHTN 
4.1. Chi trợ cấp thất nghiệp (TCTN)
- Số quyết định hưởng TCTN/số tiền hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
- Thời gian chi trả TCTN tháng đầu tiên và các tháng tiếp theo cho người lao động.	Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Đối với người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng thứ hai trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển danh sách cho Bưu điện tỉnh vào sau ngày 26 hàng tháng, Bưu điện tỉnh tiến hành chi trả vào tháng tiếp (Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).
Kiểm tra: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp từ tháng hưởng thứ 2 trở đi
- Số lượt người tạm dừng hưởng TCTN/số tiền tạm dừng hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Khi phát hiện NLĐ hưởng TCTN có việc làm mới, cơ quan BHXH đã tự động tạm dừng chi trả TCTN khi chưa có quyết định tạm dừng TCTN của Sở LĐTBXH.
Kiểm tra: Hồ sơ tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Đối chiếu thời gian tạm dừng (tháng mấy) với quyết định tạm dừng chi trả TCTN của Sở LĐTBXH.
- Số lượt người bị từ chối chi TCTN/số tiền từ chối chi trả TCTN; nguyên nhân. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Khi từ chối chi trả TCTN cho NLĐ không có văn bản nói rõ lý do.
Kiểm tra: Hồ sơ từ chối chi trả trợ cấp thất nghiệp của NLĐ xem có văn bản trả lời không. Thông thường các cơ quan BHXH sẽ không có hồ sơ các trường hợp này.
- Số người chưa nhận TCTN/số tiền chưa nhận TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Không có văn bản thông báo với Sở LĐTBXH khi NLĐ 3 tháng không đến nhận tiền TCTN.
Kiểm tra: Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN xem có trường hợp nào quá 3 tháng thì yêu cầu cung cấp thông báo của trường hợp đó.
- Số người bị thu hồi quyết định hưởng TCTN/số tiền bị thu hồi hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Chưa thu hồi hết số tiền người lao động hưởng TCTN sai.
Kiểm tra: Lấy số liệu danh sách hưởng trùng TCTN phải truy thu trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST) do BHXHVN cung cấp. Yêu cầu BHXH tỉnh rà soát, đối chiếu và giải trình những trường hợp chưa thu được. 
4.2.  Chi hỗ trợ học nghề (HTHN)
- Số người được HTHN/số tiền chi HTHN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
- Mức chi HTHN cho người hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
Sai phạm của cơ quan BHXH trong nội dung này: Chi hỗ trợ học nghề cho cả khóa học nghề của người lao động mà không chi theo từng tháng theo quy định (Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).
Kiểm tra: Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; danh sách chi trả chế độ hỗ trợ học nghề và ủy nhiệm chi của cơ quan BHXH.
- Thời gian được HTHN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
[bookmark: dieu_27]- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động/số tiền được hỗ trợ. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH


4.3. Chi đóng BHYT
- Số người lao động hưởng TCTN được đóng BHYT/số tiền đóng BHYT cho người hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH
- Công tác thu hồi thẻ BHYT khi người lao động dừng hưởng TCTN. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH.
4.4. Chi phí quản lý BHTN
Chi phí quản lý BHTN của BHXH địa phương. Ghi nhận kết quả của cơ quan BHXH 
5. Công tác cấp sổ BHXH 
Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào: 01 số sổ BHXH được cấp cho 02 người lao động và 01 người lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên (Khoản 1, Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội).
	Kiểm tra: Trên phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (TST) chiết xuất danh sách lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên và 02 người có cùng 01 số sổ BHXH.
- Ghi không đúng chức danh nghề của NLĐ làm nghề, công việc NN, ĐH, NH trong sổ BHXH. Thông thường chỉ ghi lái xe, bác sỹ, công nhân may...
Kiểm tra: Chiết xuất trên phầm mềm quản lý thu, sổ thẻ (TST) mục chức danh công việc của người lao động, đối chiếu với chức danh nghề, công việc của người lao động theo các Quyết định và Thông tư quy định danh mục nghề, công việc.
- Vi phạm về thời gian cấp sổ BHXH, chốt sổ BHXH
		Kiểm tra: Phiếu tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH khi đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH hoặc chốt sổ BHXH; đối chiếu với ngày cấp sổ BHXH, hoặc ngày chốt sổ BHXH. Kiểm tra Phiếu hẹn trả kết quả.
6. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Sai phạm của các cơ quan BHXH trong nội dung này tập trung vào:
- Không phân biệt nội dung đơn là khiếu nại, tố cáo hay phản ánh, đề nghị. Giải quyết đơn theo tên gọi.
- Không phân biệt được thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
- Giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo không theo đúng trình tự, thủ tục
- Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại không đúng
Kiểm tra: Hồ sơ từng vụ khiếu nại, tố cáo

II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN KHÔNG CÓ CÁC NỘI DUNG
- Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN. Nội dung này không có
- Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
- Từ 2017 các cơ quan BHXH huyện không chi trả TCTN, HTHN. Nội dung này do cơ quan BHXH tỉnh trực tiếp thực hiện.


HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN THU THẬP

I. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Số liệu truy thu không tính lãi trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST).
2. Số liệu danh sách đóng BHXH, BHTN bằng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST).
3. Danh sách lao động có từ 02 sổ trở lên và 02 người có cùng 01 số sổ BHXH trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý.
4. Danh sách chức danh công việc của người lao động ghi không cụ thể trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST).
5. Danh sách hưởng trùng TCTN phải truy thu trên địa bàn toàn tỉnh do BHXHVN quản lý trên phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ (TST).
[bookmark: _GoBack]II. BHXH TỈNH
1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm. 
2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.
3. Hồ sơ thanh tra; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
4. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 
5. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
6. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản…
7. Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp
8. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN
9. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề
10. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo
III. BHXH HUYỆN
1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm. 
2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.
3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 
4. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
5. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản.Không có hưu trí, tử tuất, TNLĐ,  BNN (do BHXH tỉnh giải quyết).
7. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN
8. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo
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